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	BÁO CÁO

Đánh giá tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024


Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7
A. Đánh giá tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2023
1. Đánh giá tình hình ước thực hiện thu ngân sách huyện năm 2023
Thực hiện thu ngân sách nhà nước tại địa bàn, ước thực hiện cả năm 80.000 triệu đồng đạt 118,34% dự toán tỉnh giao và bằng 114,29% dự toán huyện giao.
1.1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương: Dự toán tỉnh và huyện giao 15.720 triệu đồng; Ứơc thực hiện năm 15.720 triệu đồng đạt 100% dự toán giao.

1.2. Thu từ thành phần kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự toán tỉnh và huyện giao 23.000 triệu đồng; Ước thực hiện năm 43.790 triệu đồng đạt 190,39% dự toán giao. Số thu chủ yếu thu từ thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước(
) (Số thu này tăng chủ yếu từ thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn, thuế tài nguyên của doanh nghiệp vãng lai hoạt động xây dựng cơ bản và hộ kinh doanh trong và ngoài huyện).
1.3 Thu từ DNNN Trung ương: Dự toán tỉnh và huyện giao 12.800 triệu đồng; ước thực hiện năm 5.509 triệu đồng đạt 43,04% dự toán giao.

1.4. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán tỉnh giao 10.000 triệu đồng; huyện giao 12.400 triệu đồng,  Ước thực hiện năm 5.000 triệu đồng đạt 50% dự toán tỉnh giao, 40,32% dự toán tỉnh giao. Hiện nay theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong quý IV/2023.
1.5. Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên khác: Dự toán tỉnh và huyện giao 1.400 triệu đồng; Ước thực hiện năm 1.400 triệu đồng đạt 100% dự toán giao.
1.6. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán tỉnh và huyện giao 1.100 triệu đồng; Ước thực hiện năm 1.500 triệu đồng đạt 136,36% dự toán giao. Khoản thu vượt tiến độ đề ra do năm 2023 số thu phát sinh chủ yếu từ các cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; tuy nhiên, số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công lại phát sinh ít, nguyên nhân do việc ban hành Nghị quyết 953/2022/UBTVQH13 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đã làm giảm phần nào số thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp.

1.7. Lệ phí trước bạ: Dự toán tỉnh, huyện giao 900 triệu đồng; Ước thực hiện năm 900 triệu đồng đạt 100% dự toán giao.
1.8. Các loại phí và lệ phí: Dự toán tỉnh, huyện giao 380 triệu đồng; Ước thực hiện năm 451 triệu đồng đạt 118,68% dự toán giao. 
1.9. Các khoản thu khác còn lại: Dự toán tỉnh, huyện giao 2.300 triệu đồng; Ước thực hiện năm 5.730 triệu đồng đạt 249,13% dự toán giao. Số thu này tăng chủ yếu thu thuê mặt đất, mặt nước; ước thực hiện 4.165 triệu đồng, đạt 297% dự toán giao.

* Thu ngân sách huyện hưởng: Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện cả năm 428.656 triệu đồng, đạt 167,06% dự toán giao đầu năm. Trong đó:
- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp ước thực hiện cả năm 49.580 triệu đồng, đạt 140,74% dự toán giao đầu năm (thu phân cấp loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường đối khai thác khoáng sản, các khoản thu hồi năm trước nộp trả cấp trên ước thực hiện cả năm 44.942 triệu đồng, đạt 170,69% dự toán giao đầu năm).
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện cả năm 223.290 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 154.406,958 triệu đồng.
- Thu kết dư 1.378,878 triệu đồng.
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ước thực hiện cả năm 2023
Chi ngân sách ước thực hiện cả năm 428.656 triệu đồng, đạt 168,24% dự toán giao đầu năm, trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi ước thực hiện cả năm 167.466 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.
b) Chi thường xuyên: Ước thực hiện cả năm 158.180 triệu đồng, đạt 136,41% dự toán giao đầu năm, trong đó chủ yếu chi các nội dung sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Ước thực hiện cả năm 53.144 triệu đồng, đạt 111,94% dự toán giao đầu năm. Chủ yếu chi lương và các khoản theo lương, các chính sách học sinh.

- Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện cả năm 70.939 triệu đồng, đạt 154,7% dự toán giao đầu năm.
- Chi quốc phòng - an ninh: Ước thực hiện cả năm 11.198 triệu đồng, đạt 114,4% dự toán giao đầu năm.
c. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Ước thực hiện cả năm 4.696 triệu đồng. Chủ yếu nộp trả các khoản theo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 của các nội dung hết nhiệm vụ chi năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2023.

d. Chi chuyển nguồn năm sau (tạm tính): 98.314 triệu đồng (chủ yếu nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG chưa thực hiện).

* Tình hình thực hiện dự phòng ngân sách huyện đến ngày 20/11/2023, cụ thể:

- Nguồn dự phòng tỉnh giao năm 2023 là 2.610 triệu đồng

- Thực hiện tới ngày 20/11/2023 là 1.763,389 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H’Drai: 184,9 triệu đồng.
+ Diễn tập phòng thủ huyện, xã: 921,509 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nhà ở do hỏa hoạn thiên tai: 40 triệu đồng.

+ Hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng 54,980 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc CT MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023: 338 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nhiệm vụ an ninh biên giới 125 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí khắc phục hệ thống phát thanh do ảnh hưởng thiên tai 99,6 triệu đồng.
- Nguồn còn lại 846,611 triệu đồng. Dự kiến thực hiện cho công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ phát sinh cấp bách khác trên địa bàn.

3. Đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

a. Tình hình phân bổ, giao dự toán chi NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định:

Đến ngày 20/11/2023, tổng số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn là 1.191,565 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện hưởng tương đương 78% trên tổng số thu là 929,421 triệu đồng. Đã thực hiện phân bổ 929 triệu đồng; trong đó: phân bổ để thực hiện chi đầu tư phát triển 809 triệu đồng; thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024: 120 triệu đồng.
b. Tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1528/UBND-HTKT ngày 18/6/2019: Huyện đã thực hiện ủy quyền nhiệm vụ đặt hàng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp môi trường.
B. Xây dựng dự toán NSNN năm 2024
1. Cơ sở xây dựng dự toán năm 2024
- Dự toán NSNN năm 2024 (năm thứ ba giai đoạn ổn định 2022-2025) được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đến năm 2023.

- Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; 

- Căn cứ Công văn số 2641/STC-QLNS ngày 20 tháng 7 năm 2023 về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2024 -2026.
- Trên cơ sở dự toán của các đơn vị lập theo nhu cầu thực tế phát sinh, cơ quan chuyên môn tổng hợp tham mưu tất cả các nhiệm vụ hoạt động chuyên môn của các đơn vị.

- Chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các nhiệm vụ, chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Lập dự toán thu

Trên cơ sở số thu thực hiện đến thời điểm 30/10/2023 và hướng dẫn của Sở Tài chính: dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế). Mức thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện và xã. Địa phương đã loại trừ các khoản phát sinh tăng nhưng không có tính chất ổn định trong năm 2023 để làm cở sở cho dự toán thu năm 2024 như thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nợ đọng,.... 

3. Lập dự toán chi

3.1. Dự toán chi đầu tư phát triển

Thực hiện lập dự toán chi đầu tư theo quy định tại Thông tư số số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3.2. Dự toán chi thường xuyên

- Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN; đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm.

- Trên cơ sở bảng lương tháng 10/2023 của các đơn vị báo cáo. Xác định quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: (1) Quỹ tiền lương, phụ cấp số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm 01/10/2023, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, kinh phí công đoàn); (2) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.
- Biên chế thực hiện giao quyết định giao biên chế cho từng đơn vị của Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo Quyết định phân bổ biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Biên chế quản lý nhà nước: 56

+ Biên chế khối Đảng đoàn thể: 35
+ Biên chế sự nghiệp giáo dục có tổng số 218.

+ Biên chế sự nghiệp văn hóa, khác: 21
- Tổng hợp các dự toán chi các nhiệm vụ cần thiết phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2024 theo yêu cầu dự toán của các đơn vị lập.

(Các biểu chi tiết kèm theo)


Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; lập dự toán thu, chi năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7./.
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(�) Thuế GTGT thực hiện UTH năm 32.160  triệu đồng đạt 235,43 % dự toán giao; thuế tài nguyên nước ước thực hiện năm 10.000 triệu đồng đạt đạt 116,28% dự toán giao.
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